
1 
 

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:                /QLD- KD Hà Nội, ngày      tháng      năm 2021   
V/v tình hình đảm bảo cung ứng 

vắc xin dại năm 2021 
 

 
 
 
 
 
 

                    Kính gửi: 
 - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
 - Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; 
 - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; 
 - Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh; 
 - Viện Pasteur Nha Trang; 
 - Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên. 
 (Sau đây gọi tắt là đơn vị) 
 

Cục Quản lý Dược cung cấp thông tin cập nhật về tình hình và kế hoạch 
cung ứng, nhập khẩu vắc xin phòng dại trên cơ sở báo cáo của các cơ sở nhập 
khẩu, cung ứng, cụ thể như sau: 

TT 
Tên vắc 

xin 

Công ty 
nhập 
khẩu 

Số lượng 
nhập 
khẩu 

2020(liều) 

Số lượng dự kiến cung ứng năm 2021 (liều) 

Q1 Q2 Q3 Q4 Tổng 
So với 
năm 

2020(%) 

1 Verorab 

Công ty 
TNHH 
Sanofi 
Aventis 
Việt 
Nam 

476.240 188.222 193.010 80.000 60.000 521.232 109,5% 

2 Abhayrab 

Công ty 
CP Y tế 
Đức 
Minh 

1.053.650 0 421.450 351.500 278.000 1.050.950 99,74% 

3 Indirab * 

Công ty 
CP Y tế 
Đức 
Minh 

352.244 200.000 200.000 150.000 150.000 700.000 198,7% 

4 Speeda 

Công ty 
CP DP 
TW 
Codupha  

0 0 0 0 0 0  

Tổng 1.882.134 388.222 814.460 518.500 488.000 2.272.182 120,7% 

(Ghi chú *: Theo thông tin do Công ty cổ phần y tế Đức Minh cung cấp: do 
ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Ấn Độ nên việc cung ứng vắc 
xin Indirab sẽ bị gián đoạn ít nhất trong năm 2021.) 
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